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PHỤ LỤC 1: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƢỜNG 
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PHỤ LỤC 2 – KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VẬT LIỆU NẠO VÉT (DDMP) 

Trong quá trình thiết kế chi tiết, đơn vị tư vấn sẽ xây dựng kế hoạch nạo vét với những 

nội dung chính như sau. Các biện pháp giảm thiểu tư vấn đề xuất sẽ được đưa vào dự 

toán và hồ sơ mời thầu. 

1. Vị trí và khối lƣợng nạo vét 

Dự án sẽ nạo vét dọc các kênh hiện có để khai thác vật liệu phục vụ đắp đê sông và đê 

biển. Lòng kênh, sông sẽ được nạo vét tới độ sâu thiết kế. Tiến hành thi công nạo vét ở 

dưới nước trước trên bờ sau. 

Kết quả phân tích mẫu bùn trên cách kênh rạch, sông cho thấy các chỉ tiêu kim loại 

nặng đều ở mức cho phép.  

2. Phƣơng án tập kết tạm vật liệu  

Vật liệu sau khi nạo vét sẽ phải tạm trữ trước khi có thể sử dụng cho việc đắp đê.  

Đáng quan tâm nhất là đặc tính của bùn nạo vét từ sông, kênh là bùn ướt. Tư vấn thiết 

kế chi tiết sẽ xác định cụ thể phương án trữ tạm bùn (vị trí, diện tích, cao trình mặt đất, 

hiện trạng sử dụng đất hiện trạng, các công trình xung quanh bãi tập kết tạm) từ đó 

tính toán khối lượng vật liệu tập kết ở mỗi bãi trữ tạm, chiều cao đống vật liệu trữ tạm, 

bố trí mặt bằng và thiết kế đê quây,  phương án thoát nước rò rì… và các biện pháp 

giảm thiểu tác động môi trường, kế hoạch quan trắc trong quá trình tạm trữ vật liệu.  

3. Kế hoạch quản lý vật liệu nạo vét của nhà thầu 

 Nhà thầu sẽ phải lập kế hoạch nạo vét cụ thể trình Tư vấn giám sát phê duyệt trước 

khi tiến hành công việc. Kế hoạch nạo vét sẽ nêu rõ: 

- Phạm vi nạo vét, phương pháp và tiến độ thực hiện 

- Người dân có thể bị ảnh hưởng bởi nạo vét và kè; 

- Khối lượng nạo vét, lấy mẫu và phân tích tính chất lý-hóa-sinh của nước, bùn 

nạo vét phải được phân tích các chỉ tiêu pH, DO, TSS, BOD, độ mặn, vv; kim 

loại nặng bao gồm Hg, As, Cd, Cu, Pb và Cr, chất hữu cơ, dầu mỡ. 

- Trình tự nạo vét, mô tả quy trình tập kết tạm vật liệu nạo vét, quản lý ô nhiễm 

của vật liệu trong quá trình tập kết tạm và vận chuyển, kiểm soát ô nhiễm và rủi 

rõ trong quá trình tập kết tạm và vận chuyển; 

- Phương tiện vận chuyển  vật liệu từ khu vực nạo vét đến bãi tập kết tạm và vị trí 

thi công đê: đưa ra lộ trình, loại phương tiện, thơi gian hoạt động; 

- Lịch trình được thông báo cho cộng đồng dân cư, công bố tên và số điện thoại 

liên lạc của nhà thầu để phục vụ khi có khiếu nại, khiếu kiện; 

- Đánh giá tác động đến môi trường, xã hội và các rủi ro của quá trình nạo vét; 

- Đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động; 

- Kế hoạch xử lý tại khu vực tập kết tạm; 

- Kế hoạch giám sát, quan trắc môi trường.  

4. Các tác động tiềm tàng của quá trình nạo vét và tạm trữ vật liệu 
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Các tác động môi trường, xã hội tiềm tang và rủi ro liên quan đến việc nạo vét và tạm 

trữ vật liệu tư vấn thiết kế chi tiết và Nhà thầu cần lưu ý và đánh giá cụ thể khi lập 

DDMP bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các tác động sau: 

Tác động chính của Hoạt động nạo vét: 

- Tăng độ đục của nước gây ảnh hưởng xấu tới đời sống thủy sinh và các hoạt 

động lấy nước phục vụ các mục đích khác nhau 

- Hư hại, giảm cây và không gian xanh hai bên bờ sông 

- Cản trở, tăng rủi ro an toàn giao thông thủy 

- Rủi ro về an toàn lao động cho công nhân khi làm việc trên mặt nước 

Tác động chính của Hoạt động tạm trữ vật liệu: 

- Mùi hôi từ bùn, đất mới nạo vét 

- Nước rò rỉ từ vật liệu nạo vét ướt gây ngập úng cục bộ hoặc chảy tràn vào đất 

canh tác làm hư hại cây trồng 

- Rủi ro về an toàn cho cộng đồng 

- Bồi lấp, làm thay đổi đường thoát nước tự nhiên 

- Xói lờ, sượt trạt các mái dốc xung quanh bãi tập kết tạm gây mất an toàn 

5. Các biện pháp giảm thiểu tác động của bùn nạo vét 

Ngoài các biện pháp giảm thiểu tác động thông thường, kế hoạch nạo vét phải đáp ứng 

được các yêu cầu sau: 

 Thông báo thời điểm thi công và kế hoạch thi công chi tiết trước thời gian khởi 

công 01 tháng để người dân chủ động sắp xếp lịch canh tác và giải pháp thích nghi. 

 Quan sát độ đục nước sông trong quá trình nạo vét và tạm ngưng nạo vét khi thấy 

độ đục tăng quá mức 

 Kiểm soát nước rò rỉ ra từ các bãi tập kết tạm vật liệu, dẫn nước rò rỉ chảy về sông 

và ngăn không cho chảy về líp nhãn, mía hoặc các ao nuôi trồng thủy sản. 

 Quan trắc pH nước rò rỉ, nếu không đạt chuẩn thì phải trung hòa bằng vôi cho đến 

khi pH đạt chuẩn thì mới cho xả ra môi trường 

 Làm đê quây từng đoạn trước khi tiến hành nạo vét, thi công kè để hạn chế ảnh 

hưởng tới chất lượng nước và thủy sinh sông, kênh; 

 Giảm thiểu sự  xáo trộn lòng sông ở mức tối thiểu, thường xuyên giám sát hố chứa 

tạm vật liệu nạo vét đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, duy trì 

các rãnh thu gom nước róc xung quanh hố; 

 Nước róc bùn từ vật liệu nạo vét được dẫn qua rãnh nước chảy về lòng sông, kênh, 

không phát tán ra môi trường xung quanh; 

 Hạn chế xuống mức thấp nhất tác động của việc nạo vét tới giao thông thủy, các 

công trình hiện có trên mặt nước và sự ổn định của các công trình trên bờ sông 

kênh, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thực vật, cây xanh trên bờ kênh; 

 Máy móc sử dụng để nạo vét chỉ được tiến hành với tốc độ chậm trong từng 

khoảng thời gian xác định, có khoảng nghỉ để bùn lắng; 

 Cắm biển báo ở những chỗ nguy hiểm, ví dụ có dòng chảy ngầm, chỗ xói hay đào 

sâu. Cắm biển báo, cảnh báo dọc tuyến thi công cả trên mặt đất và mặt nước; 

 Cung cấp đầy đủ áo phao và buộc công nhân sử dụng thi công trên mặt nước. Bố trí 

người quan sát trong suốt ca làm việc để ứng cứu kịp thời khi có sự cố đuối nước;  
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PHỤ LỤC 3 - PHÂN TÍCH, SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN 

1. So sánh trƣờng hợp “Có TDA” và “không có TDA”   

Trong trường hợp “không có” TDA: là khi TDA không được thực hiện điều này có 

nghĩa là các vấn đề về môi trường và xã hội sẽ như hiện nay và thậm chí xấu đi. Ngập 

úng sẽ tiếp tục xảy ra, giao thông đi lại khó khăn, khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của xâm 

nhập mặn và nước biển dâng, thu nhập của người dân ở khu vực nuôi trồng sẽ tiếp tục 

bị hạn chế do chất lượng nước trong các kênh rạch bị ô nhiễm, bệnh thuỷ sản sẽ tiếp 

tục không được kiểm soát tốt…,  

Trong trường hợp “có” TDA: dự án sẽ góp phần xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng 

về thủy lợi, giao thông, kết nối giao thông nội vùng với hệ thống giao thông hiện có để 

tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là phát triển kinh tế biển, phát triển du 

lịch và phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn, khu vực, phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. 

Chi tiết về phân tích các tác động về mặt môi trường và xã hội khi có và không có 

TDA được trình bày như ở bảng 1Error! Reference source not found.. 

Bảng 1. So sánh các tác động  môi trƣờng và xã hội khi có và không có TDA 

TT Vấn đề Phƣơng án chọn 

“Không có” TDA “Có” TDA 

1 Vấn đề môi trƣờng  

1.1 Chất lượng 

nước  

Nguồn nước bị ô nhiễm do nước 

thải từ khu nuôi thuỷ sản.  

 

 

- Cải thiện chất lượng nước 

thông qua việc hỗ trợ các 

mô hình sản suất có kiểm 

soát chất lượng nước thải. 

1.2 Thay đổi độ 

mặn của nguồn 

nước  

Nước mặn xâm nhập sâu vào 

trong nội đồng làm cho việc sản 

xuất ngọt như trồng mía, rau màu 

và cây ăn trái của người dân gặp 

nhiều khó khăn, đặc biệt là trong 

mùa khô. 

Nước mặn được kiểm soát để 

sản xuất nông nghiệp và nuôi 

trồng thuỷ sản bền vững cho 

vùng TDA.  

1.3 Thích ứng biến 

đổi khí hậu  

- TDA nằm ở khu vực được biển 

bao bọc mà đây là khu vực dự 

kiến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng bởi ngập úng và xâm nhập 

mặn trong bối cảnh BĐKH. 

- Nhận thức của người dân về 

BĐKH vẫn còn thấp. 

- Sinh kế hiện tại là không bền 

vững trong bối cảnh xâm nhập 

mặn và BĐKH. 

- Nâng cao nhận thức địa 

phương về BĐKH bằng 

việc thành lập Tổ thích ứng 

BĐKH. 

- Thực hiện các bước để 

chuyển đổi sản xuất từ mô 

hình sản xuất ngọt sang 

mặn - lợ, mặn - lợ sang 

mặn, tránh xung đột giữa 

kinh tế mặn và ngọt, tang 

cưởng khả năng chống chịu 

với biến đổi khí hậu 

2 Vấn đề xã hội    

2.1 Phục vụ công 

tác ngăn lũ 

Vùng dự án có địa hình thấp, 

thường xuyên bị ngập úng.  

- Cải thiện tình trạng ngập 

úng qua việc nâng cấp và 
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4.2. So sánh các phƣơng án 

Bảng 4.2Error! Reference source not found. so sánh các phương án lựa chọn về 

mặt kỹ thuật thiết kế cống. Kết quả cho thấy: (i) đối với kết cấu cống, Phương án bao 

lớn (PA1) sẽ có tác động bất lợi đối với xã hội và môi trường nhiều hơn Phương án 

bao nhỏ (PA2); và (ii) đối với loại hình kết cấu, Phương án 2 sẽ có những tác động tiêu 

cực môi trường và xã hội thấp hơn Phương án 1. Trên thực tế những tác động tiêu cực 

của phương án 2 là không đáng kể và có thể giảm thiểu được, nên Phương án 2 nên đã 

được chọn.  

Bảng  1. Các phƣơng án kỹ thuật của các cống thực hiện trong TDA 

phòng chống 

lụt bão trên địa 

bàn 

Đời sống và kinh tế không ổn 

định do thiên tai 

xây dựng mới 62,659 km đê 

sông và đê biển và đường 

tỉnh 933B; 

- Giúp người dân ổn định, 

đầu tư vào nông nghiệp. 

2.2 Tăng thu nhập 

cho các hộ dân  

trong khu vực 

hưởng lợi của 

TDA 

Thu nhập của người dân tại khu 

vực nuôi trồng thủy sản bị ảnh 

hưởng do chất lượng nguồn nước 

ngày càng xấu đi và thiệt hại ở các 

khu vực trồng cây ăn trái do mặn 

xâm nhập.   

Góp phần tăng thu nhập của 

người dân do:  

- Điều tiết được nguồn nước 

sẽ giảm thiệt hại do xâm 

nhập mặn vào khu vực 

trồng cây ăn trái.   

- Hình thành các cây cầu sẽ 

giúp cho hàng hóa được vận 

chuyển nhanh hơn nên giữ 

được chất lượng và bán 

được giá tốt hơn. 

- Giá bán của tôm sinh thái 

cao hơn so với giá bán tôm 

không có chứng nhận sinh 

thái  

2.3 Cung cấp nước 

ngọt cho sản 

xuất, sinh hoạt  

Hiện nay, ở khu vực nguồn nước 

ngọt cho nông nghiệp và sản xuất 

còn thiếu do mặn xâm nhập  

Khi xây dựng xong tuyến đê 

biển và các cống sẽ điều tiết 

được mặn từ đó sẽ tang khả 

năng cung cấp nước cho sinh 

hoạt và sản xuất nông nghiệp  

2.4 Hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng giao 

thông  

Hệ thống hạ tầng giao thông tuyến 

933B cùng với 9 cầu trên tuyến bị 

xuống cấp, kích thước nhỏ hẹp 

không đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển, nền đường thấp nên bị 

ngập  

Dự án sẽ tạo điều kiện cho 

giao thông vận tải trong vùng 

được phát triển. 

2.5 Thu hồi đất và 

tái định cư  

Không thu hồi đất và không yêu 

cầu tái định cư. 

Thu hồi vĩnh viễn 497.936 m
2
 

(1.410 hộ) 

Thu hồi tạm thời 63.146.m
2
 

(785 hộ) 

2.6 Gián đoạn giao 

thông thủy  

Không  Giao thông thủy sẽ bị thay 

đổi khi một số cửa rạch bị 

đóng lại bằng đê.   
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TT Hạng 

mục 

Các phƣơng án chọn 

Phƣơng án bờ bao lớn Phƣơng án bờ bao nhỏ 

 Ưu điểm - Chủ động hoàn toàn trong kiểm 

soát ngập úng do triều cường và 

nước biển dâng.  

- Phù hợp với mô hình sản xuất lớn. 

- Không phải đầu tư hệ thống bờ bao 

ven các rạch (hiện trạng là cầu giao 

giao thông). 

- Có thể tổ chức vận hành hệ thống 

cống để cấp thoát nước riêng biệt 

trên diện rộng. 

- Ít ảnh hưởng tới giao thông thủy 

trong vùng, trao đổi nước trong vùng 

tốt hơn. 

- Tăng khả năng tự làm sạch của 

nguồn nước. 

- Tận dụng được các cầu giao thông 

hiện trạng, không phải xây mới các 

cống đầu kênh dẫn tới giảm chi phí 

xây dựng. 

- Chi phí vận hành và duy tu bảo 

dưỡng công trình trên đê hàng năm 

giảm.  

- Chủ động trong tổ chức sản xuất, 

mức độ an toàn trong sản xuất cao. 

Chủ động được yêu cầu về cấp thoát 

nước tách rời (quy mô nhỏ) phục vụ 

nuôi tôm ven biển. 

- Giảm thiểu rủi ro hơn so với phương 

án ô bao lớn khi xảy ra sự cố vỡ đê, 

bờ bao hay nước tràn. 

 Nhược 

điểm  

- Ảnh hưởng lớn tới giao thông thủy 

(khi cống đóng để ngăn triều 

cường thì không thể giao thông 

thủy trong ngoài vùng bao).  

- Chi phí xây dựng gia tăng do phải 

thay thế các cầu hiện trạng bằng 

cống. 

- Việc vận hành, duy tu bảo dưỡng 

công trình hàng năm phức tạp và 

tốn kém, tính an toàn trong sản 

xuất không cao bằng phương án 

bao nhỏ khi xảy ra sự cố vỡ đê hay 

bờ bao.  

- Môi trường nước trong vùng bao bị 

ảnh hưởng nếu không được vận 

hành hợp lý. 

- Phải xây dựng những đê bao nhỏ 

ven các kênh rạch trong vùng có cầu 

giao thông ở đầu rạch; 

- Hiện trạng những đê bao nay đã có 

tuy nhiên hàng năm vẫn cần phải 

nâng cấp lên khi cần thiết. 

- Vận hành, bảo dưỡng đơn giản hơn 

bờ bao lớn 

 Tác động 

đến môi 

trường, 

xã hội  

- Thi công phụ thuộc nhiều vào thời 

tiết nên khó hạn chế được tác động  

- Ảnh hưởng đến xã hội nhiều do 

cần đất để bố trí công trường, kho 

bãi, lán trại phục vụ cho công tác 

đổ bê tông  

- Thời gian thi công lâu nên ảnh 

hưởng đến môi trường sẽ dài hơn  

- Ít gây ô nhiễm môi trường khu vực 

xây dựng hơn so với phương án 

BTCT đổ tại chỗ. 

- Tác động đến xã hội ít các cấu kiện 

chính được sản xuất tại nhà máy. 

 Hiệu quả Chi phí xây dựng gia tăng do phải Chi phí vận hành và duy tu bảo dưỡng 
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TT Hạng 

mục 

Các phƣơng án chọn 

Phƣơng án bờ bao lớn Phƣơng án bờ bao nhỏ 

kinh tế  thay thế các cầu hiện trạng bằng 

cống. 

công trình trên đê hàng năm giảm. 

 Kết luận Không lựa chọn Lựa chọn  

4.3. So sánh các phƣơng án mở rộng, nâng cấp đƣờng 933B với bề rộng 14m và 

7m. 

Phương án mở rộng đường bề rộng 14m và 7m được so sánh chi tiết bảng sau: 

Bảng  2. Các phƣơng án mở rộng, nâng cấp đƣờng 933B với bề rộng 14m và 7m. 

TT Hạng mục 

Các phƣơng án  

Phƣơng án mở rộng,  

nâng cấp đƣờng 14m 

Phƣơng án mở rộng,  

nâng cấp đƣờng 7m 

1 Khối lượng đất đào (m
3
) 187.897 121.750 

2 Khối lượng GPMB (ha) 51.03 56.109 

3 

Các 

tác 

động 

Diện tích đất thu hồi 

mở rộng, nâng cấp 2 

bên tuyến giao 

thông 

Nhiều => ảnh hưởng 

nhiều đến hoạt động sản 

xuất, canh tác, giao 

thương người dân. 

Ít => ảnh hưởng ít đến 

hoạt động sản xuất, canh 

tác, giao thương người 

dân 

Tác động từ hoạt 

động đào, đất, phát 

sinh bụi, tiếng ồn,... 

Nhiều => ảnh hưởng đến 

người dân lớn 

Ít => ảnh hưởng đến 

người dân ít 

Thời gian thi công 

Dài => ảnh hưởng lâu 

dài đến hoạt động đi lại 

của người dân 

Ngắn => ảnh hưởng đến 

hoạt động đi lại của 

người dân trong thời gian 

dài 

Tác động chất thải 

rắn, nước thải vệ 

sinh máy móc,... 

Nhiều => ảnh hưởng 

nhiều sức khỏe công 

nhân và người dân xung 

quanh 

Ít => ảnh hưởng ít đến 

sức khỏe công nhân và 

người dân xung quanh 

Trật tự an ninh 

Nguy cơ cao => ảnh 

hưởng đến thời gian thi 

công 

Nguy cơ thấp => ảnh 

hưởng đến thời gian thi 

công 

Rủi ro, sự cố, 

TNLĐ 

Nguy cơ cao => ảnh 

hưởng đến sức khỏe 

công nhân thi công 

Rủi ro thấp => ảnh 

hưởng đến sức khỏe 

công nhân thi 

Rạch 

Lấp rạch, guy cơ cao => 

gây ngập tại khu vực 

này, ảnh hưởng đến đời 

sống kinh tế và sinh hoạt 

của đông dân cư. 

Không lấp rạch, ít ảnh 

hưởng đến dòng chảy, 

đời sống, sinh hoạt của 

dân cư 

 Kết luận Không chọn Lựa chọn 
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4.4. So sánh các phƣơng án mở rộng tuyến đƣờng thẳng và tuyến tránh 

Phương án mở rộng tuyến đường thẳng vả tuyến tránh được thể hiện chi tiết bảng 

sau: 

Bảng  3. Các phƣơng án mở rộng tuyến đƣờng thẳng và tuyến tránh 

TT Giai đoạn Các phƣơng án chọn 

Phƣơng án mở rộng tuyến 

 đƣờng thẳng 

Phƣơng án thi công tuyến tránh 

1 
Thi công 

xây dựng 

- Thu hồi đất mở rộng tuyến 

đường không nhiều (khoảng 1m 

mỗi bên đường). 

- Giảm tác động từ hoạt động đào 

đất, đắp đất. 

- Rút ngắn thời gian thi công. 

- Các hoạt động thi công phát 

sinh bụi, tiếng ôn, độ rung,... 

ảnh hưởng nhiều đến khu dân 

cư. 

- Tiết kiệm kinh phí thuê nhiều 

nhân công trong hoạt động đào, 

đắp đất. 

- Thu hồi đất, mất đất canh tác của 

người dân. 

- Thời gian thi công lâu hơn, phải 

tiến hành công tác thu hồi, bồi 

thường cho người dân. 

- Tốn nhiều kinh phí trong giai 

đoạn thi công (bồi thường, xây 

dựng cầu, thuê nhiều nhân 

công,....) 

- Các hoạt đông thi công phát sinh 

chất thải, ít tác động đến người 

dân. 

 

2 
Vận 

hành 

Tích 

cực 

- Tăng giao thương khu vực 2 bên 

đường. 

 

- Giảm sự cố, rủi ro  TNGT. 

- Hạn chế tình trạng ùng tắc giao 

thông trên toàn tuyến tránh. 

- Chất thải phát sinh trong quá 

trình vận hành, ít ảnh hưởng đến 

người dân. 

- Tránh gây ùng tắc giao thông 

ngay đầu vào khu dân cư (nút 

thắc cổ chay). 

Tiêu 

cực 

- Tăng nguy cơ xảy ra TNGT  

- Sự cố ùng tắc giao thông đi qua 

khu dân cư. 

- Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 

sống khu dân cư (tiếng ồn, độ 

rụng, bụi phát sinh,...). 

- Mất đất canh tác, ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh tế của 

người dân. 

 

Kết luận Không chọn Lựa chọn 
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PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG 
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PHỤ LỤC 5: BIÊN BẢN THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 
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PHỤ LỤC 6: BẢN ĐỒ LẤY MẪU HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NỀN 
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